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SPECIAL EDITION



Unit 1: Hello 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosy  

Tim  

Billy  

Miss 
Jones 

hello 
xin chào 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

one 

two  

three 

five 

four 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

six 

seven 

eight 

nine 

ten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Red  
màu đỏ 

yellow 
màu vàng 

pink       
Màu hồng 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

green         
màu xanh lá 

purple   
màu tím 

Orange 
màu cam 

blue: màu 

xanh dương 



UNIT 1: What’s this? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pen          
bút mực 

eraser         
cục tẩy  

pencil         
viết chì  

bag        
cặp xách  

book        

quyển sách  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

door       
cửa chính  

window       
cửa sổ  

apple       
trái táo  

bird       
con chim  

cat        
con mèo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

dog        
con chó  



UNIT 2: Playtime! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

doll        
búp bê  

ball        
quả bóng  

teddy        
gấu bông  

kite         
con diều  

car          
xe hơi  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bike        
xe đạp  

train        
xe lửa  

egg        
quả trứng  

fig        
quả sung  

goat        
con dê 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hat        
cái nón 



UNIT 3: This is my nose! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arms        
cánh tay  

nose        
mũi  

face        
khuôn mặt  

legs        
chân  

fingers       
ngón tay  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hands        
bàn tay  

eyes        
mắt  

ink        

bình mực  

jelly       
mứt  

kite       

con diều 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lion       
sư tử 



Unit 4: He’s a hero! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teacher     
giáo viên  

student     
học sinh  

firefighter      
lính cứu hỏa  

pilot      
phi công  

doctor      
bác sĩ  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

police officer      
công an  

farmer      
nông dân  

mom      
mẹ  

nurse       
y tá   

orange      
quả cam   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doctor      
bút mực  



Unit 5: Where’s the ball? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seesaw      
bập bênh  

slide      
cầu tuột  

net      
lưới  

tree      
cây  

pool       
hồ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ice cream     
kem  

frisbee      
đĩa bay  

queen      
nữ hoàng  

rabbit      
con thỏ  

sofa      
con thỏ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiger      
con cọp  

umbrella     
cây dù 

under      
dưới 

on      
trên 

in      
trong 



Unit 6: Billy’s teddy! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mom    
mẹ 

dad    
cha 

brother    
anh em trai 

sister    
chị em gái 

grandma    
bà 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grandpa    
ông 

cousin      
anh em họ 

Van        
xe tải 

window        
cửa sổ 

box        
cái hộp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo - yo       
trò chơi yo-yo 

zebra       
ngựa vằn 



Unit 7: Are these his trousers? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socks       
đôi vớ 

dress       
áo đầm 

T-shirt      
áo thun 

pants      
quần dài 

shorts      
quần ngắn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shoes      
đôi giày 

Coat       
áo khoác 

hat         
nón 



Unit 8: Where’s Grandma? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kitchen         
nhà bếp 

living room         
phòng khách 

dining room         
phòng ăn 

bedroom         
phòng ngủ 

bathroom         
phòng tắm 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upstairs         
trên lầu 

downstairs         
dưới lầu 

house        
ngôi nhà  

apartment         
căn hộ  

chick         
dưới lầu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unit 9: Lunchtime! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunch box         
hộp cơm trưa 

sandwich         
bánh mì tròn kẹp 

thịt 

drinks         
nước uống 

cookie        

bánh quy 

banana         
trái chuối 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teeth         
răng 

tomato        

trái cà 

pear       
trái lê 

grapes       
trái nho 

bath      

bồn tắm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unit 10: A new friend! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

long      

dài 

short      

ngắn 

black      

vàng hoe 

straight    

thẳng 

Curly  

xoăn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

square  

hình vuông 

triangle  
hình tam giác 

Circle 

hình tròn 

fan       
cái quạt  

man       
đàn ông   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unit 11: I like monkeys! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elephant 

con voi 

giraffe 
hươu cao cổ 

big       

to 

monkey 

con khỉ 

tall       
cao 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

little       

nhỏ 

tiger       

con cọp 

snake       

con rắn 

parrot      

con vẹt 

fan      

cái quạt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bed       

giường ngủ 

pen       

bút mực 

red       
màu đỏ 



Unit 12: Dinnertime! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rice      

cơm 

meat     

thịt 

Carrots    
cà rốt 

yogurt  

sữa chua 

bread  

bánh mì 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

milk      

sữa 

juice      

nước ép 

water      

nước  

pig      

con heo  

fig        

quả sung  



 

 

 

 

 

 

 

pin        

ghim 






